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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HƯYẸN CAM MỸ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: d09 /QĐ-ƯBND cẳm Mỹ, ngày b.kjhảng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Vê việc tặng Giây khen cho các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong 

phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện, giai đoạn 2015 - 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAM MỸ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ 
sung một so điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điểu của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chỉnh phủ  
quy định chi tiết thỉ hành một so điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Theo để nghị của Phòng Nội vụ huyện tại Tờ trình số 235/TTr-PNV 
ngày 10/8/2020,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Giấy khen cho 45 tập thể và 162 cá nhân điển hình tiên 

tiến trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện, giai đoạn 2015 -  
2019 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Mức tiền thưởng kèm theo Giấy khen cho mỗi tập thề là 0,6 lần 
mức lương cơ sở; mỗi cá nhân là 0,3 lần mức lương cơ sở. Nguồn tiền 
thưởng được chi từ kinh phí thi đua khen thưởng của huyện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các tập thế, cá 
nhân có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định

Nơi nhận:
-  Như điều 4;
- Chủ tịch, các PCT.UBH;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Chánh, Phó VP.UBH;
- Đăng Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TH (NC W

n



HỘI NGHỊ Đ
(Kèm theo Qu

CH KHEN THƯỞNG 
TIẾN HUYỆN CẨM MỸ LẦN THỦ IV

'-ƯBND ngày Jj/8 /2020 của UBND huyện)

A. TÁP THE
Stt Tên tâp thể
01 Uy ban Mặt trận Tố quốc Viêt Nam huyên
02 Văn phòng Huyện ủy
03 Ban Dân vận Huyện ủy
04 Thanh tra huyện
05 Phòng Tư pháp huyện
06 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
07 Văn phòng HĐND và ƯBND huyện
08 Hội Người mù huyện
09 Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện
10 Hội Chữ thập đỏ xã Sông Ray
11 Hội Chữ thập đỏ xã Xuân Mỹ
12 Công an huyện
13 Đội Tồng họp - Công an huyện
14 Ban Chỉ huy Quân sự huyện
15 UBND xã Sông Ray
16 ƯBND xã Xuân Tây
17 ƯBMTTQ VN xã Nhân Nghĩa
18 ƯBND xã Xuân Mỹ
19 ƯBND xã Lâm San
20 UBND xã Xuân Quế
21 Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bảo Bình
22 Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện
23 Chùa Quảng Vân, xã Xuân Tây
24 Ban Hành giáo Giáo xứ Nam Hà, xã Xuân Bảo
25 Ban Hành giáo Giáo xứ Hồng An, xã Sông Ray
26 Công ty TNHH MTV Trịnh Phong Giang
27 Công ty TNHH Xây dựng - Giao thông Hiếu Bảo
28 Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Đồng Phát
29 Hop tác xã Dich vu - Thương mai - Nông nghiệp Quyết Tiến

30
Hợp tác xã Nồng nghiệp - Xây dựng - Thương mại dịch vụ và Công ích cấm 
Mỹ

31 Hơp tác xã Đông Tây
32 Tổ hơp tác Cây bưởi, ấp 3, xã Thừa Đức
33 Tổ hơp tác Cây sầu riêng, âp Lò Than, xã Bảo Bình
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dân sự huyên cấm  Mv

BặòTổệfrrXã Nam huyện cẩm  Mỹ
36 TrừờhgTSầín%V4^m San “
37 Trường Mầm4ídnpỉọa Mi
38 Trườ^áaẩíftjfen^Xuân Mỹ
39 Trưởng Tiếu học Nguyễn Tri Phương
40 Trường Tiểu học Xuân Quế
41 Trường Tiểu học Ngô Mây
42 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu
43 Trường THCS Ngô Quyền
44 Trường THCS Chu Văn An
45 Trường THCS Lê Quý Đôn

B. CÁ NHÂN

Stt Giới
tính Họ và tên Chức vu •

01 ông Vũ Thanh Tùng Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

02 Bà Nguyễn Thị Quyên Uỷ viên Thường trực ủ y  ban MTTQ Việt Nam 
huyện Cẩm Mỹ

03 ông Nguyễn Văn Hùng Chủ tịch ƯBMTTQVN huyện - Trưởng Ban Dân 
vận Huyện ủy

04 Ông Bùi Văn Kêu Chủ nhiệm úy ban Kiếm tra Huyện ủy
05 Ông Trương Văn Hòa Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện
06 Bà Võ Thị Ngọc Lắm Phó Chủ tịch HĐND huyện

07 Bà Phạm Thị Chiên Phó Chánh Văn phòng HĐND và ƯBND huyện

08 ông Phí Mạnh Tân Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

09 Bà Huỳnh Mai Phương Chuyên viên Văn phòng HĐND và ƯBND huyện

10 Bà Phạm Thị Như Phúc Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện

11 ông Nguyễn Hữu Chiến Trưởng phòng Phòng Tư pháp huyện

12 Ông Đoàn Văn Hùng
Chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và

Xã hội

13 Ông Võ Văn Tươi Trưởng phòng Phòng Nội vụ huyện
14 Ông Bá Ngọc Sơn Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ huyện
15 ông Trương Phúc Chủ tịch Hội Người mù huyện

16 Ông Vũ Văn Vĩnh
Nhân viên Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thế

thao



17 ông Lêj$pi§|\ Hội viên Chi hội Chữ thập đỏ ấp 8, xã Sông Ray

18 Bà Hội viên Chi hội Chữ thập đỏ ấp 9, xã Sông Ray

19 ông Tình nguyện viên Đội ứ ng  phó thảm họa xã 
Sông Ray

20 Ông Trần Đức Tùng Tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ xã Sông Ray

21 Ông Nguyễn Văn 
Chuyên Tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ xã Sông Ray

22 Ông Lê Cường Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Sông Ray
23 Ông Phạm Xuân Hòa Phó Trưởng Công an huyên

24 Ông Nguyễn Thành Đô Đội trưởng Đội Tổng hợp - Công an huyện

25 Ông Phan Văn Tâm Đội trưởng Đội An ninh - Công an huyện
26 Ông Nguyễn Thế Hưng Trưởng Công an xã Xuân Tây

27 Bà Nguyễn Phạm Trúc 
Ngân Phó đội trưởng Đội Tổng hợp - Công an huyện

28 ông Huỳnh Minh Hoàng Cán bộ Đội tổng hợp - Công an huyện

29 Ông Bùi Hoàng Tâm Cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật 
tự xã hội - Công an huyện

30 Ông Nguyễn Tường 
Linh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện

31 Ông Đinh Xuân Cường Tiếu đoàn trưởng Dự bị động viên - Ban Chỉ huy 
Quân sự huyện

32 Ông Trần Thanh Dũng Trưởng ban Hậu cần - Kỹ thuật, Ban Chỉ huy 
Quân sự huyện

33 Ông Nguyễn Huy Phê Bí thư Đảng ủy xã Sông Ray

34 Ông Trần Văn Cửu Phó Chủ nhiệm ủ y  ban Kiểm tra Đảng ủy xã 
Sông Ray

35 B à
Nguyễn Thị Thùy 
Biên

Công chức Văn hóa - Xã hội xã Sông Ray

36 ông Phùng Văn Khang Nhân dân ấp 9, xã Sông Ray
37 Bà Nguyễn Thị Gọn Nhân dân ấp 9, xã Sông Ray
38 ông Nguyễn Bá Tiết Nhân dân ấp 8, xã Sông Ray
39 Em Hoàng Xuân Hải Nhân dân ấp 5, xã Sông Ray
40 B à T rần  T h ị M ai P hó  C hủ  tịch  Ư B N D  xã X u ân  B ảo

41 ông Nguyễn Văn Theo
Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Nam Hà, xã 

Xuân Bảo
42 B à Tô Thị Ngoả Nhân dân ấp Nam Hà, xã Xuân Bảo
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Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Tân Mỹ, xã 
Xuân Bảo

44 Ô n |ỉ afijrhinh Người dân ắp Tân Hạnh, xã Xuân Bảo

45 Ô n g ' í^ạh^rôỈỊÌỂbng Thường trực Đảng ủy xã Sông Nhan

46 Ông Võ Linh Vương 
Thảo Phó Chủ tịch UBND xã Sông Nhạn

47 Ông Phạm Văn Mai Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp 6, xã Sông Nhạn

48 Ông Nguyễn Văn Lãnh Cán sự Ban Công tác Mặt trận ấp Suối Đục, xã 
Sông Nhạn

49 Ông Đinh Tăng Nhân dân ấp 2, xã Sông Nhan

50 Ông Nguyễn Đình Oánh Nhân dân ấp 4, xã Sông Nhạn

51 Ông Hoàng Hòa Nhân dân ấp 4, xã Sồng Nhạn
52 Ông Đỗ Quang Thúy Chủ tịch ƯBND xã Xuân Tây

53 Bà Nguyễn Thị Thiết Công chức Văn phòng - Thống kê xã Xuân Tây

54 Bà Đặng Thị Tuân Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Xuân Tây
55 ông Phạm Văn Lịch Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Xuân Tây
56 Ông Đặng Văn Hùng Công chức Văn hóa - Xã hội xã Thừa Đức
57 Ông Trương Văn Diên Nhân dân xã Thừa Đức

58 Bà Đoàn Thị Ninh Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Nhân Nghĩa

59 ông Phạm Đức Dũng Nhân dân xã Nhân Nghĩa
60 Ông Đỗ Lương Ý Nhân dân xã Nhân Nghĩa
61 Ông Bùi Phong Quốc Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Mỹ
62 Bà Bùi Thị Đào Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Xuân Mỹ
63 Bà Nguyễn Thị Liên Trưởng âp Láng Lớn, xã Xuân Mỹ
64 Bà Nguyễn Thị Thu Trưởng ấp Suối Sóc, xã Xuân Mỹ

65 ông
Nguyễn Ngọc 
Ngoãn

Nhân dân ấp Láng Me 2, xã Xuân Đông

66 Ông Bùi Kim Sắt Nhân dân ấp Láng Me 2, xã Xuân Đông
67 Ông Đồng Văn Hội Nhân dân ấp La Hoa, xã Xuân Đông
68 Ông Phạm Xuân Liên Nhân dân ấp 1, xã Lâm San
69 Ông Đinh Cao Hoàng Nhân dân ấp 3, xã Lâm San
70 Ông Thòng A Bẩu Nông dân sản xuất giỏi xã Lâm San
71 Ông Ngồ Hữu Đức Nông dân sản xuất giỏi xã Lâm San
72 Ông Trần Đoàn Nhân dân ấp 8, xã Thừa Đức
73 Ông Nguyễn Đình Trọng Nhân dân ấp 8, xã Thừa Đức
74 Ba Tạ Thị Lưu Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Quế
75 ông Phan Văn Ba Nhân dân ấp 57, xã Xuân Quế
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Trưởng khu đồi 57, xã Long Giao

77 Ông Ị Nguyễn Hiếu Nghĩa Nhân dân ấp Suối Râm, xã Long Giao

78 Bà Nhân dân ấp Suối Cả, xã Long Giao

79 Bà Hồng Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bảo Bình

80 ông Phạm Thành Trung Công chức Văn hóa - Xã hội xã Bảo Bình

81 Bà Nguyễn Thị Thơm Nhân dân xã Bảo Bình
82 ông Đỗ Bá Phước Nhân dân xã Bảo Bình

83 Ông Vũ Trường Giang Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Xuân
Tây

84 Đại
đức Thích Quảng Lý Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

huyện

85 Đại
đức Thích Minh Thiền Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

huyện, Trụ trì chùa Thừa Đức

86 Đại
đức Thích Thái Tâm Phó Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam huyện

87 Đại
đức Thích Nhuận Hành Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

huyện, Trụ trì Chùa Hoàng Mai

88 Ni sư Thích Nữ Diệu Liên ủ y  viên đặc trách Ni giới, Ban trị sự GHPGVN 
huyện, Trụ trì chùa Quảng Vân, xã Xuân Tây

89 ông
Nguyễn Chánh 
Nghĩa

Trưởng Ban Hành giáo Giáo xứ Nam Hà

90 Ông Nguyễn Văn Khôi Trưởng Ban Hành giáo Giáo xứ Gia Vinh

91 Ông Nguyễn Đình Hùng Trưởng Ban hành giáo Giáo xứ Xuân Đông

92 Ông Lê Đức Dũng ủy  viên Ban Đoàn kết Công giáo huyện

93 Ông Trần Thanh Hồng Mục sư nhiệm chức Chi hội Tin lành Xuân Đông

94 Ông Vòng A Sáng
Dân tộc người Hoa tiêu biểu, ấp Tân Lập, xã 

Nhân Nghĩa

95 Ông Nông Quốc Chấn Dân tộc người Nùng tiêu biểu, ấp 4, xã Sông Ray

96 Ông Nông Thành Dân tộc người Nùng tiêu biểu, ấp 8, xã Sông Ray

97 Ông Đào Văn Minh Dân tộc người Chơro tiêu biểu, ấp 4, xã Lâm San

98 Ông Đào Văn Đức Dân tộc Chơro tiêu biểu, ấp 4, xã Lâm San

99 Ông Chương Tất Tài
Dân tộc người Hoa tiêu biểu, ấp Tân Bình, xã 

Bảo Bình
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Dân tộc người Tày tiêu biểu, ấp La Hoa, xã Xuân
Đông

101
ỊỊx i < 

V ỹ '
ĩỆ Ệ M  Quang Dân tộc người Tày tiêu biểu, ấp 6, xã Xuân Tây

102 Ông
2 *
TnrinXuân Toàn Giám đốc Công ty TNHH MTV Trịnh Phong

Giang

103 ông Châu Văn Hiếu Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng - Giao 
thông Hiếu Bảo

104 Bà Ngô Thị Thảo Hiền Giám đốc Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại 
Vạn Tia Sáng

105 ông Văn Công Uy Giám đốc Công ty TNHH TM Công Chánh

106 Ông Nguyễn Trọng 
Thủy

Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Xăng dầu Nam
Hà

107 Ông Hồ Xuân Thiện Giám đôc Công ty TNHH MTV Hồ Nguyên Thảo

108 Ông Trần Quốc Hương Giám đốc Họp tác xã Nông nghiệp - Xây dựng - 
Thương mại dịch vụ và Công ích cẩm  Mỹ

109 Ông Bùi Trung Vinh 
Phước Giám đốc Họp tác xã Đông Tây

110 Ông Trần Quang Hiệp Giám đốc Họp tác xã Thương mại - Dịch vụ 
nông nghiệp Xuân Quế

111 Ông Cao Xuân Huệ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp 
tác xã Tâm An

112 Ông
Nguyễn Trường 
Giang Giám đốc Họp tác xã Cựu chiến binh cẩm  Mỹ

113 Ông Đổng Hồng Điệp Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã 
Vĩnh Cường cẩm  Mỹ

114 Ông Phạm Phú Cường Giám đốc Họp tác xã Nông nghiệp công nghệ 
cao Phú Cường

115 Ông Lê Hòa Bình
Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ

Cẩm Mỹ

116 Bà Bùi Thị Thu Trân
Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ thương mại - 

Nông nghiệp Quyết Tiến

117 Bà Trương Thị Chung Kế toán Họp tác xã Dịch vụ vận tải cẩm  Mỹ

118 Bà Nguyễn Thị Kiều 
My

C ô n g  n h ân  C ô n g  ty  V ạn  Tia S áng

119 Bà Chế Sắt Múi Công nhân Công ty Vạn Tia Sáng
120 ông Lê Hồng Long Nông dân, ấp 2, xã Xuân Tây.
121 Ông Đào Văn Nhặn Nông dân ấp Tân Hạnh, Xã Xuân Bảo
122 Ông Chý Nhịt Và Nông dân, ấp 4, xã Lâm San



123 ông Đời Nông dân, ấp Lò Than, xã Bảo Bình).
124 ? ỹ Hộ sản xuất, kinh doanh, ấp 3, xã Sông Ray
125 Ông I Ệ ín lì^ă^pỐ iL Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai
126 ô n p Đ ầ ĩM m ụ Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai

127 Ồng N g â S ^ fe ^ T â m
Nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai

128 ông Nguyễn Tiến Danh Giám đốc Bảo hiểm Xã hội huyện

129 Bà Trần Thị Thanh 
Hiền Nhân viên Bảo hiểm Xã hội huyện

130 Bà Hoàng Thị Quyên Giáo viên Trường Mầm non Xuân Bảo

131 Bà Nguyễn Ngọc Hiền Giáo viên Trường Mầm non Xuân Bảo

132 Bà Bùi Thị Thắm Giáo viên Trường Mầm non Xuân Đông
133 Bà Đặng Thị Bảo Chi Giáo viên Trường Mầm non Xuân Mỹ
134 Bà Trần Thị Liên Giáo viên Trường Mầm non Sông Ray

135 Bà
Phạm Thị Kim 
Dung Giáo viên Trường Tiều học Xuân Đường

136 Bà
Nguyễn Thị Hải 
Yen Giáo viên Trường Tiếu học Bảo Bình

137 ông Thẩm Thành Long Giáo viên Trường Tiểu học Bảo Bình

138 Ông Đinh Quốc Nguyễn Giáo viên Trường Tiểu học Sông Nhạn

139 Bà Mai Thị An Giáo viên Trường Tiểu học Thừa Đức 2
140 ông Phạm Vũ Bình Giáo viên Trường Tiểu học Quang Trung
141 Ông Võ Chí Công Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

142 Bà
Phan Thị Huyền 
Trang

Giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

143 ông Phạm Văn Hảo Giáo viên Trường Tiểu học Ngô Mây
144 Bà Đặng Thị Huệ Giáo viên Trường Tiểu học Xuân Quế
145 ông Võ Quý Giáo viên Trường THCS Lý Tự Trọng

146 Ông
Nguyễn Đình Tuấn 
Thông

Giáo viên Trường THCS Xuân Đường

147 Ông Trần Văn Lập Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo
148 Ông Trần Tuấn Anh Giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn
149 Bà Trần Thị Anh Hào Giáo viên Trường THCS Sông Ray
150 Em Võ Đăng Nguyên Học sinh lớp 9/2 Trường THCS Xuân Mỹ
151 Em Đoàn Thanh Thảo Học sinh lớp 9/1 Trường THCS Sông Nhạn

152 Em
Đoàn Trần Minh 
Anh

Học sinh lớp 9/3 trường THCS Chu Văn An



153 EmÁ  
Ị 9

Học sinh lớp 9/4 trường THCS Trần Phú

154 E nl* Học sinh lớp 9/2 Trường THCS Nguyễn Hữu
Cảnh

155 Em Giang Học sinh lóp 9/3 Trường THCS Thừa Đức

156 Em Nguyen Hoài An Học sinh lóp 9/1 Trường THCS Lý Tự Trọng

157 Em Trần Kim Huyền 
Trang Học sinh lóp 9/1 Trường THCS Trần Hưng Đạo

158 Em Trằn Minh Nhật Học sinh lớp 9/2 Trường THCS Xuân Bảo

159 Em
Nguyễn Thị Thúy 
Huyen Học sinh lóp 9/4 Trường THCS Sông Ray

160 Em Trần Ngọc My Học sinh lớp 9/3 Trường THCS Ngô Quyền

161 Em
Nguyễn Ngọc Yen 
Nhi

Học sinh lớp 9/1 Trường THCS Nguyễn Trãi

162 Em Trần Hà Vy Học sinh lóp 9/4 Trường THCS Lê Quý Đôn


